
 

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào  

Liên minh Kinh tế Á-Âu 
 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được công văn số 

FV-NV-7/2354 ngày 08/02/2017 của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga 

(FSVPS) thông báo về kết quả rà soát hoạt động xuất khẩu của các Doanh nghiệp 

trong Danh sách xuất khẩu thủy sản vào Liên minh Kinh tế Á –Âu (chi tiết văn bản 

kèm theo), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo cụ thể tới 

các doanh nghiệp như sau: 

1. Các doanh nghiệp không thực hiện xuất khẩu vào lãnh thổ Liên bang Nga 

trong vòng từ 18-36 tháng sẽ bị áp dụng chế độ “Đình chỉ do không có hoạt động 

xuất khẩu” (chi tiết 13 doanh nghiệp đang bị đình chỉ tại Phụ lục 1 gửi kèm). 

Các doanh nghiệp không thực hiện xuất khẩu vào lãnh thổ Liên bang Nga từ 

3 năm trở lên sẽ bị loại khỏi Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào 

Liên minh Kinh tế Á-Âu (chi tiết 04 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách tại Phụ 

lục 2 gửi kèm)  

Để việc xuất khẩu vào Liên bang Nga được khôi phục trở lại, các doanh 

nghiệp có nhu cầu xuất khẩu cần gửi văn bản về Cục, trong đó nêu rõ việc khắc 

phục các sai lỗi về an toàn thực phẩm đã được FSVPS thông báo (nếu có) cũng 

như hợp đồng đã ký kết với nhà nhập khẩu Liên bang Nga còn hiệu lực để Cục 

tổng hợp, có văn bản đề nghị FSVPS. 

2. Hiện tại, trên website của FSVPS có 25 doanh nghiệp đang được phép 

xuất khẩu bình thường vào Liên minh Kinh tế Á-Âu (chi tiết 25 doanh nghiệp 

đang được phép xuất khẩu tại Phụ lục 3 gửi kèm), các doanh nghiệp ngày cũng 

được đăng tải trên website của NAFIQAD. 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo để các doanh 

nghiệp biết./.  

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cơ quan Trung Bộ, Nam Bộ; 

- Các Trung tâm vùng; 

- Lưu VT, CL1. 
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Phụ lục 1: Các doanh nghiệp bị áp dụng chế độ “Đình chỉ do không có hoạt động xuất khẩu” 

(kèm theo công văn số 200./QLCL-CL1 ngày 17/02/2017 của Cục Quản lý Chất  

lượng NLS&TS) 

 

TT Tên cơ sở Mã số Sản phẩm 
Thời điểm bị tạm 

đình chỉ 

1 
Công ty CP CBTS XNK Kiên Cường DL 409 

Tôm đông lạnh 

Mực, bạch tuộc đông lạnh 

 

08/11/2013 

2 

Công ty Huy Nam DL 344 
Hải sản (tôm, mực, bạch tuộc, 

bạch tuộc, cá biển) đông lạnh  

13/01/2014 

3 

Xí  nghiệp CBTSXK I (F 34) - Công ty Cổ 

phần CB XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu 
DL 34 

Hải sản (tôm, mực, bạch tuộc, 

bạch tuộc, cá biển) đông lạnh  

08/11/2013 

4 

Xí  nghiệp CBTSXK IV - Công ty Cổ phần 

CB XNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu 
HK 173 Cá biển khô các loại 

31/12/2013 

5 

Công ty CP XNK Thực phẩm Sài Gòn- Chi 

nhánh Đồng Nai 
HK 789 Cá biển khô các loại 

08/01/2015 

6 
Công ty TNHH Ngọc Tùng DL 266 

Hải sản (cá biển, mực bạch 

tuộc, tôm) đông lạnh 

19/12/2013 

7 

Xí nghiệp CBTS An Thịnh-Công ty CP 

Việt An 
DL 359 Cá tra, basa đông lạnh 

tháng 12/2013 

8 

Xí nghiệp CBTS An Thịnh-Công ty CP 

Việt An 
DL 75 Cá tra, basa đông lạnh 

tháng 12/2013 

9 

Coogn ty Cổ phần Nông Thủy sản Việt Phú DL 252 
Cá tra, basa; tôm biển, mực, 

bạch tuộc đông lạnh 

tháng 12/2013 

10 

Công ty cổ phần thủy sản Me Kong DL 183 Cá tra, basa đông lạnh 

tháng 12/2013 

11 

Xí nghiệp KISIMEX Rạch Giá - Công ty 

Cổ phần Thủy sản Kiên Giang 
DL 144 

Hải sản (tôm, mực, bạch tuộc, 

cá biển) đông lạnh  

Chả cá surimi đông lạnh 

tháng 10/2014 

12 
Xí nghiệp 3 - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn DL 500 Cá tra, basa đông lạnh 

tháng 12/2013 

13 

Phân xưởng chế biến thủy sản khô- Công ty 

xuất khẩu nông sản Ninh Thuận 
HK 80 Thủy sản khô các loại 

13/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Phụ lục 2: Các doanh nghiệp bị đưa ra khỏi Danh sách 

(kèm theo công văn số 200…../QLCL-CL1 ngày 17…/02/2017 của Cục Quản lý Chất  

lượng NLS&TS) 

 

TT Tên cơ sở Mã số Sản phẩm 
Thời điểm bị 

đình chỉ 

1 

Phân xưởng hàng khô- Doanh nghiệp tư 

nhân Trung Sơn- Nhà máy chế biến hải 

sản xuất khẩu Trung Sơn, Chi nhánh 3 

HK 439 Cá biển khô các loại 

Tháng 10/2012 

2 

Công ty TNHH Hải sản An Lạc HK 216 
Thủy sản khô các loại (cá, 

tôm, mực khô) 

Tháng 6/2012 

3 

Phân xưởng II- Công ty TNHH Thủy sản 

Phương Đông 
DL 433 Chả cá surimi đông lạnh 

28/3/2011 

4 

Công ty TNHH nông hải sản thương mại 

dịch vụ Thuên Tuế 
DL 279 

Hải sản (cá biển, mực 

bạch tuộc) đông lạnh 

11/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Phụ lục 3: Các doanh nghiệp đang được xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á-Âu 

(kèm theo công văn số 200…../QLCL-CL1 ngày 17…/02/2017 của Cục Quản lý Chất  

lượng NLS&TS) 

 

TT Tên cơ sở Mã số Sản phẩm 

1 Công ty Cổ phần Hùng Vương 
DL 308 

Cá tra, basa đông lạnh 

2 

Nhà máy Chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty 

Cổ phần XNK lâm thủy sản Bến Tre - 

FAQUIMEX 

 DL 333 Cá tra, basa ; mực, bạch tuộc, tôm đông 

lạnh 

3 

Xí nghiệp đông lạnh AGF9 - Công ty Cổ phần 

XNK thuỷ sản An Giang 
 DL 09 

Cá tra, basa đông lạnh 

4 Công ty TNHH Hùng Vương- Vĩnh Long 
DL 36 

Cá tra, basa đông lạnh 

5 Công ty CP CBTS thủy hải sản Hiệp Thanh 
DL 69 

Cá tra, basa đông lạnh 

6 Phân xưởng 1 - Công ty CP thủy sản Minh Hải 
DL 374 

Tôm đông lạnh 

7 

Công ty Cổ phần thực phẩm SAOTA (FIMEX 

VN) 
DL 132  Hải sản (Cá tra, basa ; mực, bạch tuộc, 

tôm) đông lạnh 

8 
Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí DL 321 

Tôm đông lạnh 

9 Công ty cổ phần thuỷ hải sản Minh Phú 
DL 145 

Tôm đông lạnh 

10 
Công ty Cổ phần CBTS&XNK Cà Mau DL 25 

Tôm đông lạnh 

11 
Xí nghiệp Đông lạnh Cà Mau 4 DL 178 

Tôm đông lạnh 

12 Công ty TNHH CBTS Tiến Đạt 
DL 334 Hải sản (tôm, mực, bạch tuộc, bạch tuộc, 

cá biển) đông lạnh 

13 

Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu III - 

Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản Bà 

Rịa Vũng Tàu 

DL 484 
 

Chả cá Surimi đông lạnh 

14 

Nhà máy chế biến chả cá Sông Đốc - Xí 

nghiệp Dịch vụ Thuỷ sản Sông Đốc - Công ty 

Khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau 

DL 295 

Chả cá surimi đông lạnh 

15 
Công ty TNHH Vĩnh Nguyên DL 79 

surimi cá biển 

16 
Công ty CP Foodtech DH 174 

cá ngừ đóng hộp  

17 

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm thủy sản Bình 

Thới - Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải 

sản Sài Gòn 

HK 156 

cá biển khô, mực khô các loại 

18 

Công ty Cổ phần Sài Gòn Tâm Tâm - Xưởng 

chế biến Thủy sản khô 
HK 128 

Thủy sản khô các loại 



19 
Công ty TNHH Tín Thịnh DL 385 

Hải sản (tôm biển, mực, bạch tuộc, cá 

biển) đông lạnh  

20 

Công ty TNHH Hải Vương DL 318 

Cá biển đông lạnh 

 

 

21 

Phân xưởng hàng đông-Công ty TNHH Hải 

Thanh 
DL 123 

chả cá surimi 

22 
Công ty TNHH Anh Long HK 136 thủy sản khô 

23 

Xí nghiệp chế biến hải sản - Công ty Cổ phần 

thuỷ sản và XNK Côn Đảo 
DL 286 Chả cá surimi đông lạnh 

24 Công ty TNHH Hùng Cá 
DL 126 

Cá tra, basa đông lạnh 

25 Công ty CP CB TS xuất khẩu Âu Vững 
DL 446 

Tôm đông lạnh 
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